	TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

Họ và tên: ……………………………

Lớp: ……….
	ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỊNH KÌ 

CUỐI HỌC KÌ I

Môn: Tiếng Việt- Lớp 1 

Thời gian: 40 phút




A.  KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng (6 điểm)

  Từng học sinh lên bốc thăm, đọc các vần, từ ngữ, đoạn văn ngắn trong phiếu .

II. Đọc hiểu (4 điểm)    Đọc thầm bài sau:

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 
Câu 1. Bài thơ nhắc đến mùa nào? (1 điểm) 

a. Mùa đông và mùa hạ.          b.  Mùa xuân và mùa hạ.           c.  Mùa  thu

Câu 2.  Viết tên sự vật  dưới mỗi hình.( 1 điểm)
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Câu 3. Tìm và viết  tiếng có chứa vần ông trong đoạn thơ ? (1 điểm) 

..............................................................................................

Câu 4. Sắp xếp câu : (1 điểm)  nhỏ/ Hoa cúc/ nhiều/ có/cánh.

..............................................................................................
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A.  KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng (6 điểm)

  Từng học sinh lên bốc thăm, đọc các vần, từ ngữ, đoạn văn ngắn trong phiếu .

II. Đọc hiểu (4 điểm)    Đọc thầm bài sau:
Thăm nhà dì Hiền

Nghỉ Tết, mẹ cho bé Út về Côn Sơn thăm nhà dì Hiền. Nhà dì có  chú cún con và có bờ râm bụt rất đẹp. Bé vuốt ve chú cún suốt. Trưa,  dì cuốn chả lá lốt cho bé Út ăn. Món chả lá lốt dì làm vừa thơm, vừa ngon. Út đã ăn hết phần mà vẫn còn thèm. Bé Út tít mắt khen: “Chả lá lốt dì làm ngon quá!”

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 
Câu 1. (1 điểm) Nghỉ Tết, mẹ cho bé Út đi đâu?
A. Đi về quê ngoại.
B. Đi chúc Tết ông bà. 

C. Đi thăm nhà dì Hiền.
Câu 2. (1 điểm) Nhà dì Hiền ở đâu?
A. Côn Sơn
B. Nam Yết
C. Sơn Trà
Câu 3. (1 điểm) (1 điểm) Trong bài có mấy tiếng chứa vần it?

A. 1
B. 2
C. 3

Câu 7. (1 điểm) Cho các từ: lá lốt/ dì/ Chả/ ngon quá/ làm/./
Sắp xếp các từ trên thành câu đúng là :    

A. Dì làm chả ngon quá lá lốt.

B. Chả lá lốt dì làm ngon quá.

C. Chả lá lốt ngon quá dì làm.
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A.  KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Kiểm tra đọc thành tiếng: (6 điểm)  

Từng học sinh lên bốc thăm, đọc các vần, từ ngữ, đoạn văn ngắn trong phiếu .

II . Đọc hiểu (4 điểm)   Đọc thầm văn bản sau:


Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. (0,5 điểm) Tiếng có vần ua trong bài là:

       A. kiến                B. đàn              C. mùa            D. mệt

Câu 2. (0,5 điểm) Dế mèn và kiến là ……..

      A. bạn          B. hàng xóm                    C. chị em

Câu 3, (1 điểm) Kiến thì  ………

A. chưa chăm làm           B. chăm chỉ       C. chỉ ham đàn hát

  Câu 4. (1 điểm)  Dế mèn thì……………..

A. chăm chỉ                     B. cần cù              C. chỉ ham đàn hát       
Câu 5.(1 điểm)  Nối cho phù hợp (1 điểm) 
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A.  KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng (6 điểm)

  Từng học sinh lên bốc thăm, đọc các vần, từ ngữ, đoạn văn ngắn trong phiếu .

II. Đọc hiểu (4 điểm)    Đọc thầm bài sau:

   Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 
Câu 1.(1 điểm)  Nhà bà ở quê có ........

A. Lúa                       B. hồ cá                            C. quả trám

Câu 2. (1 điểm)  Bà cho bé chú...

 A. cá nhỏ.                         B. sử tử                          C. tôm, cua
Câu 3.(1 điểm)   Hễ nhớ bà là bé...........

A. đi ngắm bà.                                     B. ra hồ ngắm tôm và cua
C.  đi ngắm cá nhỏ.                              D. ra hồ cá nhà bà.
Câu 4 .(1 điểm)   Sắp xếp các ý theo đúng nội dung truyện:

1. Dế mèn thì chỉ ham đàn hát.

2. Kiến cần cù, chăm chỉ.

3.  Dế mèn và kiến là bạn.

4. Mùa rét đến, kiến không có đồ ăn.

A. 1-2-3-4           B. 3-2-1-4                  C. 3-1-2-4               D. 4-1-2-3

                                Hoa cúc vàng  


 Suốt cả mùa đông	                                         Sớm nay nở hết 


Nắng đi đâu miết	                                   Khắp sân cúc vàng


Trời đắp chăn bông	                              Khi mùa hạ đến


Còn cây chịu rét                                             Nắng lại về chăng?





2 bông








1 bông








.................................................








........................................





Dế mèn và kiến


 Dế mèn và kiến là bạn. Kiến thì cần cù, chăm chỉ, làm từ tờ mờ sớm đến đêm. Dế mèn thì chỉ ham đàn hát. Mùa rét đến, dế mèn không có đồ ăn, đồ mặc. Nó rất buồn và mệt. 
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Maây traéng





đem về nhà thả ở bể cá.ththeàmtheàmtheàm





Hồ 





của bé rất đẹp.





Bé





 có cá mè, cá chép.








Đôi mắt





Chú cá nhỏ


 Nhà bà ở quê có hồ cá. Hồ có cá mè, cá chép, có cả tôm và cua. Bà cho bé chú cá nhỏ. Bé đem về nhà và thả ở bể cá. Hễ nhớ bà là bé đi ngắm cá nhỏ.











